	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/6/2017 đến ngày 30/6/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
 nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Y tế
	3294/BYT-MT
	15/06/2017
	V/v chỉ đạo triển khai các hoạt động
hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng
cao sức khỏe nhân dân
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	8141/BTC-CST
	20/06/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí
thẩm định tiêu tiểu hành nghề đấu giá tài
sản
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4957/BKHĐT-ĐTNN
	19/06/2017
	V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài
và đầu tư ra nước ngoài 6 tháng
	
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	4917/BKHĐT-TDN
	16/06/2017
	V/v thực hiện nhiệm vụ do TTCP giao
	
	

	5. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	4899/BKHĐT-
PTDN
	15/06/2017
	V/v xin ý kiến về danh mục doanh nghiệp
có vốn nhà nước
	
	

	6. 
	Bộ giáo dục và
ĐT
	15/TT-BGD
	09/06/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số của Quy
định chế độ làm việc đối với giáo viên
phổ thông
	
	

	7. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	14/TT-BLĐTBXH
	25/05/2017
	Thông tư quy định việc xây dựng thẩm
định và ban hành định mức KTKT
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	7487/BTC-VP
	07/06/2017
	V/v thay thế các phụ lục kèm theo Thông
tư số 44 của Bộ Tài chính
	
	

	9. 
	Thanh tra Chính phủ
	1562/TTCP-C.I
	19/06/2017
	V/v khảo sát để xây dựng định hướng
chương trình kế hoạch thanh tra
	
	

	10. 
	Bộ Thông tin và TT
	966/QĐ-BTTT
	20/06/2017
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn cơ cấu tổ chức của Cục tin học hóa
	
	

	11. 
	Bộ Thông tin và TT
	939/QĐ-BTTTT
	16/06/2017
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn của Cục thông tin đối ngoại
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	852/QĐ-TTg
	14/06/2017
	Quyết định Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp
thuộc EVN gia đoạn 2017-2020
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	6321/VPCP-V.I
	19/06/2017
	V/v thực hiện Chương trình  công tác
năm 2017 của  BCĐ TW về PCTN
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	6408/VPCP-KSTT
	21/06/2017
	V/v góp ý nội dung hướng dẫn hệ thống rà
soát đề xuất thực thi phương án đơn giản
hóa chế độ báo cáo
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	6372/VPCP-KTTH
	20/06/2017
	V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về
thuế
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	6373/VPCP-KTTH
	20/06/2017
	V/v xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	
	

	17. 
	Thủ tướng CP
	875/QĐ-TTg
	16/06/2017
	V/v giao dự toán bổ sung từ ngân sách
TW thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	6348/VPCP-KTTH
	20/06/2017
	V/v xử lý đề nghị của Bộ Tài chính
	
	

	19. 
	Bộ Thông tin và TT
	26/CT-BTTTT
	21/06/2017
	Chỉ thị phát động phong trào thi đua
chuyên đề Thi đua thực hiện hiệu quả
công tác thôn tin đối ngoại
	
	

	20. 
	Bộ Thông tin và TT
	2155/BTTT-BC
	21/06/2017
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg
chính phủ tại Thông báo số 256
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	5374/BCT-ATMT
	19/06/2017
	V/v tăng cường cảnh báo để bảo đảm an
toàn cho nhân dân vùng hạ du khí vận
hành nhà máy thủy điện
	
	

	22. 
	Bộ Quốc phòng
	2216/QĐ-BQP
	14/06/2017
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị
trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện
Luật dân quân tự vệ
	
	

	23. 
	Thủ tướng CP
	22/QĐ-TTg
	22/06/2017
	V/v tổ chức và hoạt động của Uỷ ban
ATGT quốc gia và Ban an toàn giao
thông các tỉnh
	
	

	24. 
	Chính phủ
	74/NĐ-CP
	20/06/2017
	V/v quy định cơ chế chính sách đặc thù
đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc
	
	

	25. 
	Thủ tướng CP
	899/QĐ-TTg
	20/06/2017
	V/v phê duyệt chương trình mục tiêu giáo
dục nghề nghiệp và an toàn lao động
	
	

	26. 
	Thủ tướng CP
	890/QĐ-TTg
	19/06/2017
	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của Trường Đại học Việt Đức
	
	

	27. 
	Thủ tướng CP
	900/QĐ-TTg
	20/06/2017
	V/v phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó
khăn vào diện đầu tư của chương trình
135
	
	

	28. 
	Bộ Xây dựng
	484/QĐ-BXD
	29/05/2017
	V/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của Bộ Xây dựng
	
	

	29. 
	Bộ Xây dựng
	1421/BXD-VLXD
	22/06/2017
	v/v tình hình cung cầu sử dụng cát xây
dựng và các giải pháp tăng cường sản
xuất sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên
	
	

	30. 
	Bộ Xây dựng
	02/CT-BXD
	20/06/2017
	V/v đổi mới tăng cường công tác đảm bảo
an toàn lao động trong thi công xây dựng
công trình
	
	

	31. 
	Tổng cục quản lý
đất đai
	967/TCQL-CKS
	08/06/2017
	V/v tổng hợp những khó khăn vướng mắc
và đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số
102
	
	


	32. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	5067/BKHĐT-ĐTNN
	22/06/2017
	V/v báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô
lớn
	
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	852/QĐ-BKHĐT
	23/06/2017
	V/v thu hồi tiền vào Ngân sách Nhà nước
	
	

	34. 
	Uỷ ban TVQH-
Chính phủ
	403/NQLT-BTVQH
	15/06/2017
	Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các
hình thức giám sát phân biệt xã hội của
MTTQ VN
	
	

	35. 
	Bộ Y tế
	3345/BYT-BH
	20/06/2017
	V/v tổ chức các hoạt động truyền thông về
chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm
ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017
	
	

	36. 
	Bộ Y tế
	3362/BYT-KHTC
	19/06/2017
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo NĐ Chính
phủ quy định về công tác kết hợp quân
dân y
	
	

	37. 
	Bộ Y tế
	3321/BYT-KHTC
	16/06/2017
	V/v góp ý dự thảo NĐ quy định cơ chế tự
chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập
	
	

	38. 
	Bộ Y tế
	1802/BYT-TC
	10/04/2017
	V/v thông báo chương trình cho vay đầu
tư phát triển y tế của VCB
	
	

	39. 
	Bộ Tư pháp
	173/BC-BTP
	20/06/2017
	Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật lý
lịch tư pháp
	
	

	40. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	2481/LĐTBXH-NCC
	19/06/2017
	V/v lựa chọn đại biểu người có công với
cách mạng tiêu biểu
	
	

	41. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	153-CV/BCĐTB
	23/06/2017
	V/v bổ sung đại biểu dự Lễ tri ân người có
công với cách mạng vùng Tây Bắc
	
	

	42. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	2481/LĐTBXH-NCC1
	19/06/2017
	V/v lựa chọn đại biểu người có công với
cách mạng tiêu biểu
	
	

	43. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	2160/LĐTBXH-QHLĐ
	01/06/2017
	V/v thực hiện quản lý lao động tiền lương
	
	

	44. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	752/QĐ-BCĐ
	24/05/2017
	V/v phê duyệt danh sách thành viên Bộ
phận giúp việc và tổ công tác liên ngành
BCĐ hội nhập quốc tế về văn hóa
	
	

	45. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	2291/LĐTBXH-PC
	09/06/2017
	V/v tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm
2021
	
	

	46. 
	Văn phòng Chínhphủ
	23/2017/QĐ-TTg
	22/06/2017
	QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27
tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát
triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt
động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau
đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác
xã.
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	75/2017/NĐ-CP
	20/06/2017
	Nghị định Quy chế chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	6527/VPCP-QHQT
	23/06/2017
	V/v tình hình vận động, quản lý và sử
dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm
2016
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	278/TB-VPCP
	22/06/2017
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp
lần thứ VIII Ủy ban Quốc gia về biến đổi
khí hậu
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính phủ
	435/QĐ-
BCĐ896
	24/06/2017
	QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục
hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở
dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm
2017
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính phủ
	436/BCĐ
896
	24/06/2017
	V/v thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	52. 
	Bộ Nội vụ
	3339/BNV
	26/06/2017
	V/v báo cáo bổ sung về đề án đối mới cơ
chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức
lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công
lập
	
	

	53. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5191/BKHĐT-QLĐT
	26/06/2017
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy
định chi tiết việc báo cáo tình hình thực
hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn
nhà thầu
	
	

	54. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	153- CV/BCĐTB1
	23/06/2017
	V/v bổ sung đại biểu dự Lễ tri ân người có
công với cách mạng vùng Tây Bắc
	
	

	55. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	3597/TCĐBVN-VT
	19/06/2017
	V/v thông báo kết quả tổng hợp phân tích
tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị
GSHT
	
	

	56. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	5215/BKHĐT-KTĐN
	27/06/2017
	V/v kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm
2017 cho dự án hỗ trợ y tế các tỉnh đồng
bằng bấc bộ
	
	

	57. 
	Ban chỉ đạo TâyBắc
	156-CV/BCĐTB
	27/06/2017
	V/v thời gian tổ chức Lễ Tri ân người có
công với cách mạng vùng Tây Bắc
	
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	1107/QĐ-BTC
	15/06/2017
	V/v công bố tỷ lệ cho vay lại vốn ODA
	
	

	59. 
	Bộ Công an
	2213/QĐ-BCA
	23/06/2017
	V/v đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự
	
	

	60. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	15/TT-BLĐTBXH
	08/06/2017
	Thông tư quy định tiêu chí tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng giáo dục nghề
nghiệp
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	6654/VPCP-QHQT
	27/06/2017
	V/v tham gia Đoàn tháp tùng Thủ tướng
Chính phủ đi thăm và  làm việc tại Đức,
tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20,
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	59/TTBTC
	13/06/2017
	Thông tư quy định mức thu chế độ thu
nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp
giấy phép xử lý chất thải nguy hại
	
	

	63. 
	Bộ Tài chính
	63/TT-BTC
	19/06/2017
	Thông tư quy định lập dự toán quản lý sử
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt
động của Ban thanh tra nhân dân
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	8589/BTC-NSNN
	28/06/2017
	V/v điều chỉnh bổ sung QĐ số 1600 về cơ
chế để lại 80% tiền bán đất để lại cho xã
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	8476/BTC-HCSN
	27/06/2017
	V/v tình hình huy động vốn và vay vốn tín
dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	66. 
	Bộ Tư pháp
	2186/BTP-VĐCXD
	27/06/2017
	V/v rà soát số lượng cán bộ công chức
làm công tác xây dựng chính sách
	
	

	67. 
	Bộ Tư pháp
	2147/BTP-BTTP
	26/06/2017
	V/v triển khai thực hiện NĐ số 22 của
Chính phủ
	
	

	68. 
	Bộ Tư pháp
	2090/BTP-QLXL
	20/06/2017
	V/v hướng dẫn đề xuất khen thưởng cáp
tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong triển khai thi hành Luật XLVPHC
	
	

	69. 
	Bộ Y tế
	3492/BYT-QLD
	21/06/2017
	V/v tiếp nhận thuốc hỗ trợ của các doanh
nghiệp
	
	

	70. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	945/QĐ-LĐTBXH
	22/06/2017
	V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo,
cận nghèo năm 2016
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